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của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức) 

 

1. Ông Vương Toàn Thắng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự - Trưởng ban. 

2. Bà Đinh Thị Việt Hà, Thẩm tra viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự - Phó Trưởng ban. 

3. Bà Nguyễn Thị Thìn, Thẩm tra viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

4. Bà Nguyễn Thị Mơ, Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

5. Ông Lê Văn Trí, Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 

Thi hành án dân sự - Thành viên. 

6. Bà Trần Thị Thanh Trang, Thẩm tra viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

7. Ông Nguyễn Vũ Nam Trung, Thư ký thi hành án, Văn phòng Thi hành án 

dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

8. Ông Nguyễn Đức Thưởng, Thư ký thi hành án, Văn phòng Thi hành án 

dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - 

Thành viên. 

10. Ông Võ Minh Châu, Thư ký thi hành án, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 

hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

11. Ông Phan Chí Trung, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 

hành án dân sự 2, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Thư ký thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

13. Bà Dương Thị Trâm, Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án 

dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

14. Ông Nguyễn Bá Du, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên. 
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15. Bà Phạm Thị Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên. 

16. Bà Phạm Thị Đỗ Quyên, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân 

sự Khu vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên. 

17. Bà Trịnh Thị Thu, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên. 

18. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh -Thành viên. 

19. Bà Phan Phương Thuận, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân 

sự Khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

20. Ông Khưu Đỗ Hải Thanh, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

21. Bà Nguyễn Thị Yến, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

22. Ông Ngô Đức Anh, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 9, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

23. Bà Bùi Thị Thanh Nhanh, Thẩm tra viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

24. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự 

Khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

25. Bà Huỳnh Kim Ngân, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 

16, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

26. Ông Phan Hoàng Hải, Chuyên viên quản trị tài sản thuộc Cơ sở tại 

Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - Thành viên. 

27. Ông Hoàng Thế Thắng, Cán sự thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 

của Học viện Tư pháp - Thành viên. 

28. Ông Tống Văn Tú, Chuyên viên hành chính tổng hợp thuộc Cơ sở tại 

Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - Thành viên. 

29. Ông Nguyễn Huy Phục, Giảng viên Bộ môn đào tạo thẩm phán, kiểm sát 

viên, luật sư thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - 

Thành viên. 

30. Ông Trần Minh Tuấn, Chuyên viên Trợ lý khoathuộc Cơ sở tại Thành 

phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - Thành viên. 

31. Ông Hoàng Thế Vinh, Giảng viên Bộ môn đào tạo thẩm phán, kiểm sát 

viên, luật sư thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - 

Thành viên. 

32. Ông Trần Bảo Nhân, Giảng viên Bộ môn đào tạo thẩm phán, kiểm sát 

viên, luật sư thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - 

Thành viên. 
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33. Ông Nguyễn Hữu Hào, Chuyên viên Tổ Đào tạo và công tác học viên 

thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp - Thành viên. 

34. Bà Hoàng Thị Thúy Anh, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

35. Bà Lê Nguyễn Cẩm Chung, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

36. Ông Phạm Vũ Lê Anh Hào, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

37. Bà Lê Thị Thu Hương, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

38. Bà Trần Thị Bạch Kim, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

39. Ông Nguyễn Văn Lành, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

40. Bà Lê Thị Tú Mi, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ 

Chí Minh - Thành viên. 

41. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

42. Ông Đinh Đoàn Nghĩa, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

43. Bà Trần Thị Hoài Phương, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

44. Bà Hà Hồng Thu, Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh - Thành viên. 

45. Bà Nguyễn Thị Thuý Vi, Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

46. Bà Nguyễn Huỳnh Như Ý, Nhân viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên. 

47. Ông Thạch Thọ Mộc, Phó Trưởng phòng, Viện Khoa học Tổ chức nhà 

nước và lao động - Thành viên. 

48. Ông Trần Anh Ngọc, Chuyên viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và 

lao động - Thành viên. 

49. Bà Vũ Ánh Nguyệt, Chuyên viên chính, Viện Khoa học Tổ chức nhà 

nước và lao động - Thành viên. 

50. Bà Đỗ Thị Hồng, Chuyên viên chính, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

và lao động - Thành viên. 

51. Ông Trần Trung Kiên, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà 

nước và lao động - Thành viên. 
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52. Ông Phan Đăng Sơn, Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học Tổ chức 

nhà nước và lao động - Thành viên. 

53. Bà Phan Thị Vinh, Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học Tổ chức nhà 

nước và lao động - Thành viên. 

54. Ông Ngô Thanh Tùng, Chuyên viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

và lao động - Thành viên. 

55. Ông Đỗ Hải Đăng, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

và lao động - Thành viên. 

56. Ông Trần Thạch Chung, Chuyên viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

và lao động - Thành viên. 

57. Bà Lê Thị Kim Liên, Nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học Tổ chức 

nhà nước và lao động - Thành viên. 

58. Bà Điêu Quỳnh Anh, Thẩm tra viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 

Thi hành án dân sự - Thành viên kiêm Thư ký./. 
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